
GIỐNG CHÈ VN15 

1. Nguồn gốc 

Giống VN15 được tạo ra bằng phương pháp lai hữu tính giữa mẹ là giống Saemidori với 

bố là giống Cù Dề Phùng tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chè - Viện khoa học kỹ 

thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc. Năm 2016, giống chè VN15 đã được Bộ Nông 

nghiệp và phát triển Nông thôn công nhận là giống chè sản xuất thử tại Quyết định số 

5037/QĐ-BNN-TT ngày 01 tháng 12 năm 2016.  

2. Các đặc điểm chủ yếu 

- Sinh trưởng: Giống chè VN15 sinh trưởng khỏe, tỷ lệ sống cao. Tán chè tuổi 7 rộng 

tán 140,0 cm; Mật độ búp trên tán chè thời kỳ kinh doanh trung bình 310búp/m2/lứa; Số lứa 

hái trong năm: 14 -16 lứa/năm. 

- Đặc điểm hình thái: Giống chè VN15 có dạng thân bụi, có diện tích lá nhỏ, búp non 

mầu xanh vàng, mức độ lông tuyết nhiều, lá trưởng thành có màu xanh đậm, thời gian bật 

búp sớm. Khối  lượng búp 1 tôm 3 lá 0,75g.  

 - Năng suất, chất lượng: Giống chè VN15 có năng suất khá, chè 7 tuổi đạt trung bình 

9,09 tấn búp/ha, năng suất bình quân 10 năm (tuổi 2-11) đạt 8,34 tấn/ha. Chất lượng: Giống 

chè VN15 có hàm lượng tanin thấp dao động từ 24,76-27,53%. Hàm lượng axit amin dao 

động từ 2,94 - 3,38%, Hàm lượng đường khử dao động  từ 3,10 - 3,98%. Giống chè VN15 

có khả năng chế biến các sản phẩm chè xanh chất lượng tốt với điểm thử nếm đạt 17,4 – 18,1 

điểm, chè xanh đặc sản như chè Mao tiêm, chè Bích Loa Xuân với điểm thử nếm đạt 17,4 -  

17,7 điểm.  

- Khả năng chông chịu Sâu, bệnh hại: Giống chè VN15 bị hại bởi các loài sâu hại ít, 

rầy xanh bình quân: 2,03 con/khay, nhện đỏ 0,5con/lá, bọ cánh tơ 4,63 con/búp, bọ xít muỗi 

4,38%. Giống VN15 ít bị bệnh gây hại. 

- Khả năng nhân giống: Giống chè VN15 dễ giâm cành, có tỷ lệ sống cao 96,0%, tỷ lệ 

xuất vườn trên 86,5%, hệ số nhân giống tuổi 5 đạt 4,25 triệu hom/ha. 

- Kỹ thuật trồng: Thời vụ trồng vào tháng 7 -  9 hàng năm; Mật độ trồng thích hợp 2,2 

- 2,7 vạn cây/ha, với khoảng cách  1,3 - 1,5 x 0,35-0,5 trồng hàng đơn hoặc hàng kép. Trồng 

bằng cành giâm 10-12 tháng tuổi. 

3. Phạm vi áp dụng 

Giống chè VN15 được Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn cho phép phát triển 

tại các tỉnh trung du miền núi phía Bắc. Hiện nay, giống chè VN15 đã được trồng tại các tỉnh 

Phú Tho, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La, Lao Cai với diện tích khoảng 15 ha (năm 

2019). 

4. Định hướng sản phẩm 

Giống chè VN15 chế biến được các sản phẩm chè xanh, chè xanh dạng Mao tiêm, chè 

Bích Loa Xuân. 
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